
TÁM PHẬT ĐỈNH 
 
Biên soạn: HUYỀN THANH 
 
Trong Mật Giáo, Phật Đỉnh Tôn (Uṣṇīṣa-śpaskatā) là các Tôn Hình biểu hiện 

cho sự tối thắng của Phật Trí (Buddha-jñāna) thông qua hình thái Chuyển Luân 
Vương (Cakravarttin) thống lãnh 4 Châu thiên hạ do Đức Thích Ca Như Lai nhập vào 
Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa (Cakravartti-rāja-samādhi) mà thị hiện.  

Tám Phật Đỉnh này được bố trí ở bên trái và bên phải của Viện Thích Ca trong 
Thai Tạng Giới Mạn Đà La (Garbha-dhātu-maṇḍala) biểu thị cho Quả Đức u thâm 
huyền diệu của Như Lai. Các Tôn Tượng này tức đại biểu cho nơi khởi hiện của Phật 
Trí vô thượng 

Ba Phật Đỉnh: Quảng Đại Phật Đỉnh, Cực Quảng Đại Phật Đỉnh, Vô Biên Am 
Thanh Phật Đỉnh biểu thị cho 3 đức tính của 3 Bộ trong Thai Tạng Giới, hay thỏa mãn 
tất cả mọi Nguyện 

 Năm Phật Đỉnh: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh, Thắng Phật Đỉnh, Tối Thắng Phật 
Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh biểu thị cho 5 Trí của Đức Thích 
Ca Như Lai, hay 5 Tôn này biểu thị cho Công Đức của Như Lai Vô Kiến Đỉnh 
Tướng (Tướng nhục kế của Như Lai không thể thấy biết được) ở trong tất cả Công 
Đức giống như một loại Chuyển Luân Thánh Vương (Cakra-vartin-ràja) có đầy đủ đại 
thế lực  

 

 



1_ Quảng Đại Phật Đỉnh (Mahā-uṣṇīṣa-cakra-vartin): 
Mahā-uṣṇīṣa-cakra-vartin lại xưng là  Đại Chuyển Luân Phật Đỉnh, Đại Luân 

Phật Đỉnh, Quảng Sinh Phật Đỉnh, Đại Chuyển Luân Phật Đỉnh, Hội Thông Đại Phật 
Đỉnh, Hoàng Sắc Phật Đỉnh, Hội Thông Đại Chuyển Luân. Là một trong 3 Phật Đỉnh, 
hoặc một trong 8 Phật Đỉnh . 

Tôn này Biểu thị cho Đức của Phật Bộ (Buddha-kulāya) là con đường giác 
ngộ viên mãn, Lý Trí đầy đủ. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, thị hiện hình Bồ Tát, ngồi Kiết Già trên hoa 
sen đỏ, tay phải cầm hoa sen bên trên sen có cái chày Độc Cổ dựng đứng, tay trái đem 
ngón cái vịn ngón giữa, dựng thẳng ngón trỏ, hướng mặt về bên trái. 

 

 
 
Mật Hiệu là: Phá Ma Kim Cương 
Chữ chủng tử là: ṬRŪṂ ( ) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 

 
Tướng Ấn là Như Ý Bảo Ấn: Hư Tâm Hợp Chưởng, hai tay đem ngón út, 

ngón cái cùng hợp nhau, hơi co các ngón còn lại như hoa sen nở rộ. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 

      
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Ṭrūṃ  uṣṇīṣa  svāhā 

 



2_ Cực Quảng Đại Phật Đỉnh (Abhyudgata-uṣṇīṣa): 
Abhyudgata-uṣṇīṣa được xưng là Cao Phật Đỉnh, Quảng Sinh Phật Đỉnh, Tối 

Thắng Phật Đỉnh, Tối Cao Phật Đỉnh. Là một trong năm Phật Đỉnh, một trong tám 
Phật Đỉnh 

Thường nhớ niệm Tôn này thì vào lúc đấu chiến, luận lý, tranh tụng thời đều 
được tốt lành. Nếu viết Chân Ngôn này ở trên đầu thì có thể được sự tốt lành trong 
sạch, diệt tội được phước và được Biện Tài không ngăn ngại. 

Tôn này biểu thị cho Đức của Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya ) là Đại Tuệ Tam 
Muội của Như Lai hay làm cho rạng rỡ muôn điều lành. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, ngồi Kiết Già trên hoa sen đỏ, tay phải dựng lòng bàn 
tay co ngón vô danh, tay trái để ở eo lưng cầm hoa sen, trên hoa sen có viên ngọc màu 
xanh lục (Lục Châu). 

 

 
 
Mật Hiệu là : Nan Đổ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: ŚRŪṂ ( ) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen. 

 
Tướng Ấn là Cao Phật Đỉnh Thủ Ấn: Chắp hai tay lại, co ngón vô danh cùng 

cài chéo nhau để bên ngoài, hai ngón út, hai ngón giữa cùng hướng lên trên giữ nhau, 
duỗi ngón trỏ co lóng thứ ba khiến chẳng dính nhau, giống như hạt lúa mạch, hai ngón 
cái hơi co. 

 
Chân Ngôn là: 

      
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Śrūṃ  uṣṇīṣa  svāhā 



3_ Vô Biên Âm Thanh Phật Đỉnh (Ananta-svara-ghoṣa-cakra-vartin)  
Lại xưng là Vô Lượng Thanh Phật Đỉnh, Vô Lượng Âm Thanh Phật Đỉnh, là một 

trong ba Phật Đỉnh, chủ yếu biểu dương Đức Phật Đà dùng vô lượng âm thanh màu 
nhiệm nói Pháp khiến cho chúng sinh đều được mở rõ sự hiểu biết (khai giải). 

Tôn này biểu thị cho Đức của Kim Cương Bộ (Vajra Kulāya) là sức tác dụng Trí 
Tuệ của Như Lai hay nghiền nát 3 chướng (Hoặc, Nghiệp, Khổ ) của tất cả chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay trái cầm hoa sen bên trên có cái vỏ ốc (Loa 
Bối), tay phải dựng đứng lòng bàn tay co ngón trỏ, ngón giữa. 

 

 
 

Mật Hiệu là: Diệu Hưởng Kim Cương 
Chữ Chủng tử là: HŪṂ ( ) 
Tam Muội Gia Hình là: Vỏ ốc trên hoa sen. 

 
 
Tướng Ấn là Pháp Loa Ấn: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, đem hai ngón trỏ 

quấn đè bên trên ngón cái sao cho móng ngón tay cùng chạm dính nhau. 
 

 
Chân Ngôn là: 

      
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Hūṃ  jayoṣṇīṣa  svāhā 

Chaân Ngoân chung cuûa 3 Phaät Ñænh naøy laø:  
   

Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Hūṃ hūṃ saṃ huṃ_ hūṃ ṭrūṃ   



4_ Bạch Tản Cái Phật Đỉnh (Sitātapatra-Uṣṇīṣa, hay Sitātaptatroṣṇīṣa): 
Sitātapatra dịch âm là Tất đát bát đát la, dịch ý là Bạch Tản Cái, Bạch Tán, Bạch 

Tán Cái. Đây là cái lọng màu trắng chủ về Tịnh Đức của Đức Phật Đà hay che chắn tất 
cả hữu Tình. 

Sitātaptatroṣṇīṣa dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa. Dịch ý là Bạch Tản 
Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh. Là một trong 
5 Phật Đỉnh, một trong 8 Phật Đỉnh. 

Tôn này dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ. 
Tôn này biểu thị cho mọi tướng của Như Lai. 
Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái lọng trắng. Co 

cánh tay phải lên trên kèm co 5 ngón, đem ngón cái vịn ngón trỏ. Ngồi Kiết Già trên 
hoa sen đỏ. 

 

 
 

Mật Hiệu là: Dị Tướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: LAṂ ( ) tượng trưng cho ý dùng ánh sáng Trí của Vô Tướng 

chẳng thể đắc che chắn chúng sinh trong Pháp Giới. 
Tam Muội Gia Hình là: Cái lọng trắng trên hoa sen, hay là cái lọng. 
 

 
Tướng Ấn là Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Chưởng trái hơi mở các ngón tay rồi 

úp chưởng xuống. Tay phải nắm thành quyền, dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lòng 
bàn tay trái thành hình cái lọng 

 
Chân Ngôn là: 

       
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Laṃ_ sitātapatra-uṣṇīṣa  svāhā 



5_ Thắng Phật Đỉnh (Jaya-Uṣṇīṣa hay Jayoṣṇīṣa) 
Jayoṣṇīṣa dịch âm là Nhạ Dục Ổ Sắt Nê Sái. Lại xưng là Thắng Đỉnh Luân 

Vương, Thắng Phật Đỉnh Chuyển Luân. Là một trong năm Phật Đỉnh, một trong tám 
Phật Đỉnh. 

Do Tôn này đã đoạn trừ gốc rễ của Vô Minh cho nên đã chứng ngộ Niết Bàn 
vắng lặng, là sự vắng lặng rộng lớn của Như Lai. Sự vắng lặng này không có gì ngang 
bằng, không gì có thể so sánh, là Đỉnh của Đại Tịch cho nên xưng là Thắng Phật Đỉnh. 

Tôn này biểu thị cho Đại Tịch của Như Lai. 
 Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Bồ Tát. Tay phải cầm hoa sen chưa nở. 

Tay trái nắm quyền cầm hoa sen, trên sen có cây kiếm chung quanh rực lửa sáng. Ngồi 
Kiết Già trên hoa sen đỏ. 

 

 
 
Mật Hiệu là: Đại Tôn Kim Cương, Vô Tỷ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: ŚAṂ ( ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm báu trên hoa sen 

 
Tướng Ấn là Đại Tuệ Đao Ấn: Hai tay tác Kim Cương Hợp Chưởng, co hai 

ngón trỏ cùng hợp móng ngón, kèm dựng hai ngón cái đè bên cạnh móng hai ngón trỏ. 
 

 
Chân Ngôn là: 

    

Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Śaṃ_ Jaya-uṣṇīṣa  svāhā 



6_ Tối Thắng Phật Đỉnh (Vijayoṣṇīṣa): 
Tối Thắng Phật Đỉnh là một trong 5 Phật Đỉnh , một trong 8 Phật Đỉnh.... chủ 

yếu làm lộ rõ Đức đặc biệt chuyển bánh xe Pháp của Đức Phật. 
Tôn này biểu thị cho Thần Thông thọ lượng bí mật của Như Lai. 
Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có để bánh xe, ngồi 

trên hoa sen 
 

 
 

Mật Hiệu là:Tối Thắng Kim Cương hoặc Thượng Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: ŚRĪ ( ) hay ŚĪ ( ) 
Tam Muội Gia Hình là:Bánh xe Kim Cương trên hoa sen. 

 
 
Tướng Ấn là Chuyển Pháp Luân Ấn: Hai tay để ngược nhau, cùng cài chéo các 

ngón tay, hai ngón cái cùng hợp đầu ngón. 
 

 
Chân Ngôn là: 

      
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Śī_sī _ vijaya-uṣṇīṣa  svāhā 



7_ Quang Tụ Phật Đỉnh (Tejoraśi-uṣṇīṣa): 
Tejoraśi-uṣṇīṣa dịch âm là Đế Nhu La Thi Ổ Sắt Nê Sái. Là một trong 5 Phật 

Đỉnh của Mật Giáo, một trong 8 Phật Đỉnh. Lại xưng là Hỏa Tụ Phật Đỉnh, Hỏa Quang 
Phật Đỉnh, Phóng Quang Phật Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh Luân Vương… Bản Tôn 
tượng trưng cho Đức đặc biệt của ánh sáng Như Lai chiếu phá hắc ám của chúng sinh 
cho nên có tên là Quang Tụ Phật Đỉnh 

Thường niệm Thánh Hiệu của Quang Tụ Phật Đỉnh hay phá hoại tất cả chướng 
ngại, khu trừ Quỷ Mỵ khó điều phục, có thể thành tựu tất cả việc Phật rộng lớn. 

Tôn này biểu thị cho ánh sáng Định Tuệ của Như Lai hay phá trừ sự ám chướng. 
Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, ngồi ngay thẳng trên hoa sen đỏ. Tay phải dựng 

nghiêng co ngón vô danh ngón út. Tay trái để ở eo cầm hoa sen, trên sen có hình Phật 
Đỉnh 

 

 
 
Mật Hiệu là: Thần Thông Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRĪṂ ( ) 
Tam Muộ Gia Hình là: Hình Phật Đỉnh trên hoa sen, hoặc hình báu trên hoa sen 

màu vàng. 

 
Tướng Ấn là Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn: Chắp tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp 

Chưởng), hai ngón vô danh, hai ngón út cùng hợp móng ngón nhập vào trong lòng bàn 
tay; hai ngón trỏ phụ dính lưng hai ngón giữa, kèm dựng hai ngón cái, liền thành hình 
của ba con mắt 

 
Chân Ngôn là: 

       
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Trīṃ_ Tejoraśi-uṣṇīṣa  svāhā 



8_ Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh (Tồi Toái Phật Đỉnh_ Vikiraṇoṣṇīṣa) 
Vikiraṇoṣṇīṣa lại xưng là Trừ Chướng Phật Đỉnh, Xả Trừ Phật Đỉnh, Tôn Thắng 

Phật Mẫu, Đỉnh Kế Thắng Phật Mẫu. Gọi đơn giản là Tôn Thắng Mẫu, cùng với Vô 
Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu được gọi là ba Tôn Trường Thọ (Trường Thọ Tam 
Tôn) 

Trong tất cả Phật Đỉnh thì Tồi Toái Phật Đỉnh hay khử trừ tất cả phiền não nghiệp 
chướng, phá hoại tất cả sự đau khổ của nẻo uế ác… cho nên lại xưng là Tôn Thắng 
Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh. Là một trong 5 Phật Đỉnh, một trong 8 Phật Đỉnh  

Tôn này biểu thị cho Lực Vô Sở Úy Thần Thông của Như Lai, có năng lực dứt 
sạch các ô nhiễm của Nghiệp khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen , trên sen có để móc câu Độc Cổ. 
Tay phải co ngón vô danh, dựng đứng lòng bàn tay ngang ngực, ngồi trên hoa sen đỏ 

 

 
 

Mật Hiệu là: Trừ Ma Kim Cương. 

Chữ chủng tử là: HRAḤ ( ) hay HRŪṂ ( ) 
Tam Muội Gia Hình là:Móc câu để trên hoa sen. 

 
Tướng Ấn là Trừ Nghiệp Phật Đỉnh Ấn: Tay phải tác Liên Hoa Quyền, dựng 

đứng ngón trỏ co lóng trên như hình móc câu. 

 
Chân Ngôn là: 

       
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Hrūṃ_ vikiraṇa paṃca-uṣṇīṣa   svāhā 

22/05/2013 


